
STT Tên sản phẩm Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Số tự công bố
Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

1
Rượu Captain Morgan 

White Rum 37.5%

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

157 đường 21/8, 

phường Phước Mỹ, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

293-2024/Công 

ty TNHH 

Diageo Việt 

Nam/2024

05/04/2024

2

Rượu Johnnie Walker 

Blue Label Blended 

Scotch Whisky 40%

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

157 đường 21/8, 

phường Phước Mỹ, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

294-2024/Công 

ty TNHH 

Diageo Việt 

Nam/2024

05/04/2024

3

Rượu Johnnie Walker 

Master's Cut Blended 

Scotch Whisky 40%

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

157 đường 21/8, 

phường Phước Mỹ, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

295-2024/Công 

ty TNHH 

Diageo Việt 

Nam/2024

05/04/2024

4 Rượu gạo Tư Thất Rượu Tư Thất

số 83/52 đường Nguyễn 

Trác, phường Văn Hải, 

TP Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận

01/SPRG/2024 24/04/2024

5 Bún tươi HKD Nguyễn Thị Minh

thôn Suối Giếng, xã 

Công Hải, huyện Thuận 

Bắc, tỉnh Ninh Thuận

01/SPBT/2024 24/04/2024

6 Bánh kem Bakery HKD Viên Hoa Bakery

thôn Ấn Đạt, xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận

01/SPBBK/2024 24/04/2024

7
Bia tươi Sài Gòn - 

Ninh Thuận

Công ty TNHH Bia Sài 

Gòn - Ninh Thuận

KCN Thành Hải, xã 

Thành Hải, TP Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận

01/BSGNT/202

4
21/05/2024

8
Bánh in dẻo Phương 

Lân
HKD Phương Lân

thôn Cà Đú, xã Thành 

Hải, TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận

01/HKDPHUO

NGLAN/2024
04/06/2024

9
Rượu vang nho Bé 

Diễm

HKD Nguyễn Thành 

Nhân

thôn Thái An, xã Vĩnh 

Hải, huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận

01/HKD 

NGUYỄN 

THÀNH 

NHÂN/2024

18/07/2024

10 Mật nho Bé Diễm
HKD Nguyễn Thành 

Nhân

thôn Thái An, xã Vĩnh 

Hải, huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận

02/HKD 

NGUYỄN 

THÀNH 

NHÂN/2024

18/07/2024

11 Mứt nho Bé Diễm
HKD Nguyễn Thành 

Nhân

thôn Thái An, xã Vĩnh 

Hải, huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận

03/HKD 

NGUYỄN 

THÀNH 

NHÂN/2024

18/07/2024

12

Rượu Don Julio 

Ultima Reserva 

Tequila Extra Anejo 

40%

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

296-2024/Công 

ty TNHH 

Diageo Việt 

Nam/2024

06/08/2024
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13

Rượu Don Julio 

Rosado Tequila 

Reposado 40%

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

297-2024/Công 

ty TNHH 

Diageo Việt 

Nam/2024

06/08/2024

14
Bình thủy tinh  Don 

Julio Rosado carafe

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

47-24/Công ty 

TNHH Diageo 

Việt Nam/2024

12/08/2024

15 Đầu rót rượu
Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam  

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

45-24/Công ty 

TNHH Diageo 

Việt Nam/2025

12/08/2024

16

Ly thủy tinh  Don 

Julio Rosado spritz 

glass

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam 

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

46-24/Công ty 

TNHH Diageo 

Việt Nam/2026

12/08/2024

17
Ly thủy tinh  Don 

Julio 1942 flute glass

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam   

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

44-24/Công ty 

TNHH Diageo 

Việt Nam/2027

12/08/2024

18
Trà Atiso Thiên 

Quang

Cơ sở SX - TM Đông Y 

Dược Thiên Quang

9/63 đường Hoàng Hoa 

Thám, P. Phủ Hà, TP. 

Phan Rang - TC, Ninh 

Thuận

06/Cơ sở SX - 

TM Đông Y 

Dược Thiên 

Quang/2024

12/08/2024

19

Rượu Johnnie Walker 

aged 18 years Blended 

Scotch Whisky 40%

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

298-2024/Công 

ty TNHH 

Diageo Việt 

Nam/2024

05/09/2024

20

Ly thủy tinh The 

Singleton highball 

glass

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

49-24/Diageo 

Việt Nam/2024
13/09/2024

21
Ly thủy tinh The 

Singleton rock glass

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

50-24/Diageo 

Việt Nam/2024
13/09/2024

22

Ly thủy tinh Johnnie 

Walker Gold Label 

glass

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

53-24/Diageo 

Việt Nam/2024
13/09/2024

23

Rượu Johnnie Walker 

& son XR aged 21 

years Blended Scotch 

Whisky 43%

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

299-2024/Công 

ty TNHH 

Diageo Việt 

Nam/2024

13/09/2024

24

Rượu Johnnie Walker 

Blue label Blended 

Scotch Whisky 40%

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

300-2024/Công 

ty TNHH 

Diageo Việt 

Nam/2024

13/09/2024

25

Rượu Johnnie Walker 

Blue label Ice Chalet 

lended Scotch Whisky 

43%

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

301-2024/Công 

ty TNHH 

Diageo Việt 

Nam/2024

13/09/2024



26

Rượu Mortlach Single 

Malt Scotch Whisky 

Beyond Starck 55.4%

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

302-2024/Công 

ty TNHH 

Diageo Việt 

Nam/2024

13/09/2024

27

Rượu Mortlach Single 

Malt Scotch Whisky 

Becom Starck 55.4%

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

303-2024/Công 

ty TNHH 

Diageo Việt 

Nam/2024

13/09/2024

28

Rượu Mortlach Barley 

Spirit Begin Starck 

55.4%

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

304-2024/Công 

ty TNHH 

Diageo Việt 

Nam/2024

13/09/2024

29
Ly thủy tinh DJ Goblet 

glass

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

54-24/Diageo 

Việt Nam/2024
04/11/2024

30
Ly thủy tinh DJ 

Highball glass

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

55-24/Diageo 

VN/2024
04/11/2024

31
Rượu Tanqueray No 

Ten Gin 47.3%

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

305-2024/Công 

ty TNHH 

Diageo Việt 

Nam/2024

08/11/2024

32 Nước quả siro HKD Phạm Thị Xuân

Thôn Lương Cang 1, xã 

Nhơn Sơn, huyện Ninh 

Sơn, tỉnh Ninh Thuận

01/NTĐ/2024 11/11/2024

33 Mứt siro muối ớt HKD Phạm Thị Xuân

Thôn Lương Cang 1, xã 

Nhơn Sơn, huyện Ninh 

Sơn, tỉnh Ninh Thuận

02/NTĐ/2024 11/11/2024

34 tinh bột sắn
Công ty CP tinh bột sắn 

Ninh Thuận

Km 28, Quốc lộ 27, 

Thôn Lương Giang, xã 

Quảng Sơn, huyện Ninh 

Sơn, tỉnh Ninh Thuận

01/TBNT/2024 15/11/2024

35
Bánh tráng Luân bánh 

tráng gạo mè

HKD Nguyễn Thị Bích 

Phương

Thôn Phước Thiện 3, xã 

Phước Sơn, huyện Ninh 

Phước, tỉnh Ninh Thuận

01/HKDNTBP/2

024
03/12/2024

36 Rượu nho Tâm Yên
HKD vườn nho Tâm 

Yên

Thôn Thái An, xã Vĩnh 

Hải, huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận

01/HKD VƯỜN 

NHO TÂM 

YÊN/2024

06/12/2024

37 Rượu nho Sang Tín
HKD vườn nho Sang 

Tín

Thôn Thái An, xã Vĩnh 

Hải, huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận

01/HKD VƯỜN 

NHO SANG 

TÍN/2025

06/12/2024

38

Rượu Talisker Aged 

25 Years Single Malt 

Scotch Whisky 45,8%

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

306-2024/Công 

ty TNHH 

Diageo Việt 

Nam/2024

13/12/2024

39

Rượu Talisker Aged 

18 Years Single Malt 

Scotch Whisky 45.8%.

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

307-2024/Công 

ty TNHH 

Diageo Việt 

Nam/2024

13/12/2024



40

Rượu Tanqueray 

London Dry Gin 

47.3%

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

308-2024/Công 

ty TNHH 

Diageo Việt 

Nam/2024

13/12/2024

41

Rượu Tanqueray 

Rangpur Lime 

Distilled Gin 41.3%

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

309-2024/Công 

ty TNHH 

Diageo Việt 

Nam/2024

13/12/2024

42

Rượu Talisker Skye 

Single Malt Scotch 

Whisky 45.8%

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

310-2024/Công 

ty TNHH 

Diageo Việt 

Nam/2024

13/12/2024

43

Rượu Ron Zacapa 

Centenario Sistema 

Solera No.23 Gran 

Reserva Rum 40%

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

311-2024/Công 

ty TNHH 

Diageo Việt 

Nam/2024

13/12/2024

44

Rượu Johnnie Walker 

Blonde Blended 

Scotch Whisky 40%

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

312-2024/Công 

ty TNHH 

Diageo Việt 

Nam/2024

13/12/2024

45

Rượu Johnnie Walker 

Gold Label Reserve 

Blended Scotch 

Whisky 40%

Công ty TNHH Diageo 

Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

313-2024/Công 

ty TNHH 

Diageo Việt 

Nam/2024

13/12/2024


